
Tên bài tập: Xây dựng Dashboard

Tổng quan bài tập
Một công ty A muốn xem lại tổng thể tình hình kinh doanh của công ty để có thể đưa ra những điều chỉnh phù 
hợp. Công việc của bạn trong bài ASM này là sẽ thực hiện tạo một Dashboard tổng thể với Pivot Table. Những 
công việc chính như sau:

1.Học viên sẽ thực hành với Pivot Table để tạo các biểu đồ báo cáo Doanh Thu.
2.Học viên sẽ thực hiện tạo một Dashboard hoàn chỉnh, mục đích chính của Dashboard là giúp trình bày/trực 
quan hoá thông tin của dữ liệu một cách nhanh chóng và tổng quát nhất.

Làm thế nào để hoàn thành bài asm ?

Bước 1: Học viên đọc kĩ phần yêu cầu tổng quan sau đó có thể thực hiện các yêu cầu lần lượt theo hướng dẫn 
trong phần 2

Bước 2: Học viên sẽ thực hiện xây dựng các mẫu Pivot Table và Biểu đồ theo mẫu

Bước 3: Học viên có thể kiểm tra kết quả qua hình ảnh dữ liệu mẫu.

Tài nguyên

File bài tập có định dạng .xlsx, trong file này, sheet Data sẽ chứa dữ liệu thực hành

Hướng dẫn hoàn thành dự án
1. Tạo bảng Pie Pivot và vẽ biểu đồ Pie Chart

Trong file Excel đính kèm dữ liệu, học viên sẽ tạo một Sheet tên là Pie Pivot. Ở Sheet này học viên sẽ thực hiện 
tạo bảng với Pivot Table và đặt tên là Pie Pivot. Bảng này sẽ thể hiện doanh số theo từng loại hình sản xuất. Sau
khi tạo bảng học viên sẽ thực hiện vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ phần trăm của các loại hình sản xuất. Bảng và 
biểu đồ được thực hiện theo mẫu sau:



2. Tạo bảng Bar Pivot và vẽ Bar Chart

Học viên sẽ tạo một Sheet tên là Bar Pivot. Tương tự như yêu cầu 1, ở Sheet này học viên sẽ thực hiện tạo 
bảng với Pivot Table và đặt tên là Bar Pivot, bảng này sẽ thể hiện doanh thu theo người quản lý, sau khi tạo 
bảng học viên sẽ thực hiện vẽ Bar Chart cho bảng đã tạo. Bảng và biểu đồ được thực hiện theo mẫu sau:

Các cột đều phải có nhãn thể hiện doanh số và được fomat theo định dạng “#,###.00”.

3. Tạo bảng Col Pivot và vẽ Column Chart



Học viên sẽ tạo một Sheet tên là Col Pivot. Ở Sheet này học viên sẽ thực hiện tạo bảng với Pivot Table và đặt 
tên là Col Pivot. Bảng này sẽ thể hiện doanh thu theo mặt hàng. Sau khi tạo bảng học viên sẽ thực hiện vẽ 
Column Chart cho bảng đã tạo. Bảng và biểu đồ được thực hiện theo mẫu sau:

4. Tạo bảng Line Pivot và vẽ Line Chart

Học viên sẽ tạo một Sheet tên là Line Pivot. Ở Sheet này học viên sẽ thực hiện tạo bảng với Pivot Table và đặt 
tên là Line Pivot. Bảng này sẽ thể hiện doanh thu theo năm. Sau khi tạo bảng học viên sẽ thực hiện vẽ Line 
Chart cho bảng đã tạo. Bảng và biểu đồ được thực hiện theo mẫu sau:

5. Tạo bảng Map Pivot và bản đồ doanh thu theo địa lý

Học viên sẽ tạo một Sheet tên là Tree Map Pivot. Ở Sheet này học viên sẽ thực hiện tạo bảng với Pivot Table và 
đặt tên là Tree Map Pivot. Bảng này sẽ thể hiện doanh thu theo địa lý. Sau khi tạo bảng học viên sẽ thực hiện thể
hiện dữ liệu trên bảng đã tạo trên bản đồ. Bảng và biểu đồ bản đồ được thực hiện theo mẫu sau:



6. Tạo biểu đồ đường xu hướng

•Ở yêu cầu này, học viên sẽ tạo một Sheet tên là Trend Pivot. Trong Sheet này, học viên sẽ tạo Pivot Table dạng 
như sau:

Bảng All Trend Pivot:

Bảng NK Trend Pivot:



Bảng TSX Trend Pivot:

•Sau khi tạo xong các bảng, học viên sẽ thực hiện vẽ bảng thể hiện xu hướng như sau:

Gợi ý:

•Học viên thực hiện tạo Pivot Table theo mẫu dưới đây:



•Để vẽ các đường Trend, học viên sẽ thực hiện chọn vùng muốn vẽ -> Insert Line -> Sparklines -> Chọn vùng dữ
liệu.

•Lưu ý ở bảng thứ ba ứng với loại sản xuất là Tự sản xuất, nếu bảng bị thiếu tên các Tỉnh thì các bạn sẽ chọn 
chuột phải vào bảng và thực hiện như sau:

Field Setting -> Layout & Print -> Show items with no data



Sau khi thực hiện thì những Tỉnh không có dữ liệu đã được hiển thị:

7. Tạo Dashboard

•Học viên sẽ tạo một sheet Dashboard và thực hiện tạo Dashboard từ những biểu đồ đã vẽ kết hợp với Slicer để 
thay đổi thông tin muốn xem trong Dashboard.
•Tạo ba Slicer như sau: Năm, Tỉnh/Thành phố, Mặt hàng. Sau khi đã tạo xong thì thực hiện kết nối ba Slicer này 
với các Pivot Table trong Dashboard

Mẫu Dashboard được trình bày như sau:

8. Thay thế Tree Map ở yêu cầu 5 thành Map Pivot (Không bắt buộc)



Lưu ý: 
•Để thực hiện được yêu cầu này, điều kiện cần là bạn phải cài phiên bản Office từ 2019 trở lên, hoặc sử dụng 
phiên bản Office 365 có trả phí.
•Pivot table sẽ không thể insert Map được nên chúng ta cần copy vùng dữ liệu ra ngoài bảng Pivot Table, và 
thực hiện vẽ Map trên vùng dữ liệu mới này.
•Map được vẽ bằng cách: Chọn vùng dữ liệu -> Insert -> Chart -> Map.

Các tiêu chí đánh giá

STT Tiêu chí Đặc tả

Yêu cầu cơ bản

1 Đặt tên các Pivot Table Các Pivot Table và Sheet được đặt tên như trong từng yêu cầu



và Sheet theo yêu cầu

2
Thiết kế được các 
Pivot Table như trong 
mẫu

Các Pivot Table và Sheet được thiết kế như trong từng yêu cầu.

3 Vẽ được các Biểu đồ 
như trong mẫu

Vẽ được các Biểu đồ như trong mẫu (Màu sắc có thể khác với mẫu 
còn hình dạng biểu đồ và các phần tử hiển thị trong biểu đồ phải 
giống như trong mẫu )

4
Thiết kế được 
Dashboard theo mẫu 
(Chưa tính Slicer)

Dashboard phải chứa đủ 6 biểu đồ như trong mẫu, vị trí các biểu đồ
có thể khác với mẫu.

5

Tạo được Slicer kết nối
đến tất cả các Pivot 
Table/biểu đồ trong 
Dashboard

Tạo ba Slicer như yêu cầu và tất cả các Slicer này đều được kết nối 
đến tất cả các Pivot Table/biểu đồ trong Dashboard

Yêu cầu nâng cao

1
Đặt mật khẩu cho 
Sheet Dashboard và cố
định vị trí của Slicer

- Slicer Được cố định vị trí
- Dashboard được đặt mật khẩu bảo vệ nhưng sau khi cài mật khẩu 
thì Slicer vẫn có thể sử dụng được

2 Lọc biểu đồ xu hướng 
theo Thành phố

Ở bảng đường xu hướng khi Slicer chọn Tỉnh/Thành phố nào thì ở 
bảng đường xu hướng trong Dashboard sẽ chỉ hiện Tỉnh/Thành phố
đó

3 Vẽ map thể hiện doanh
thu theo tỉnh Vẽ được map thể hiện doanh thu theo tỉnh
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